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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT x x x x

4

Chuẩn 1 CS2:
Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục
các động tác trong bài 
tập thể dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản
nhạc/bài hát. Bắt đầu 
và kết thúc động tác 
đúng nhịp.
Trẻ có quyền tham gia 
các hoạt động để phát 
triển thể chất

Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

Bài 3:
Hô hấp: Hít vào thở ra
Tay: đưa tay ra trước ngập khủy tay trước ngực 
Lưng, bụng: Hai tay sau gáy quay người sang hai bên 
Chân: Bước khụy một chân 2 tay giang ngang
Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau

Nhảy dân vũ: Nhà mình rất vui
Má ...ba: 2 tay lần lượt về trước gập chéo trước ngực 
Ba...má: lần lượt tay lên cao tạo mái nhà trên đầu Con 
là...nhà: lần lượt 2 tay vào má nghiêng đầu 2 bên Nhà 
hoà: Vỗ tay 2 bên áp sát má
Nhạc: nhảy sang 2 bên chống hông

Khối Sân chơi 
khu 2

TDS TDS TDS TDS

10

Chuẩn 3 CS5: Giữ 
được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận 
động đi lên, xuống 
trên ván dốc dài
2,5m, rộng 0,3m, một 
đầu kê cao 0,3m

Đi trên ván kê dốc 
(dài 2,5m, rộng
0,3m, một đầu kê 
cao 0,3m)

HĐH: Đi kê trên ván dốc 
Chơi: ai đi giỏi nhất Lớp 5A1 Sân chơi 

khu 2
HĐH HĐNT HĐNT

27 Bò chui qua ống dài 
1,5 x 0,6m Bò chui HĐH: Bò chui qua ống dài 1.5 x 0.6m Lớp 5A1 Lớp học HĐH
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43
Trẻ biết bật tách chân, 
khép chân liên tục 
qua 7 ô

Bật liên tục qua các 
ô

HĐH: Bật tách khép chân qua 7 ô vòng 
Chơi: Ai bật giỏi hơn Lớp 5A1 Sân chơi 

khu 2
HĐH

48 Trẻ biết cử động bàn 
tay, ngón tay và cổ tay Tập với bàn tay Chơi: Bàn tay gia đình; Ngón tay nhúc nhích; Ngón tay 

gia đình Lớp 5A1 Lớp học ĐTT ĐTT

Chơi góc nghệ thuật:Tô, đồ chữ cái, số đã học;
Góc học tập: Ghép từ theo tranh; Tô, nối chữ cái; Mê 
cung chữ cái; Sáng tạo chữ cái đã học; Gạch chân chữ 
cái đã học;

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG
Vẽ và sao chép chữ 

cái, chữ số

Xếp chồng theo mẫu

Góc xây dựng, lắp ghép: Bé chơi lắp ghép theo chủ đề 
Gia đình; ngày 20/11 như: Xây dựng nhà cho bé; khu 
chung cu; khu vui chơi; Các phòng nhà ở; Xây dựng lắp 
ghép sân khấu chào mừng ngày 20/11

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

Xâu luồn Góc thực hành kỹ năng: Xâu luồn trang phục; Đan tết 
bện; kéo khóa trang phục Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG

50

52

60

Trẻ biết vẽ hình và 
sao chép các chữ cái,

chữ số

Trẻ biết xây dựng, lắp 
ráp với 12-15 khối

Chuẩn 4, CS9: Biết tự 
mặc - cởi quần áo, 

xâu dây giày, cài quai 
dép, kéo khóa (phéc 

mơ tuya)

Chuẩn 5, CS10:Biết 
cơ cấu các bữa ăn

trong 1 ngày, các món 
ăn trong 1 bữa ăn

Hôm nay Bé ăn 
những món gì

SH: Trò chuyện cơ cấu các Món ăn trong ngày như: nay 
các con ăn món gì? Cô giới thiệu tên món ăn; các chất
dinh dưỡng của món ăn cho trẻ

Lớp 5A1 Lớp học AN-VS AN-VS AN-VS AN-VSTÀI L
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Góc nấu ăn: Thực hành làm một số món ăn như Chế biến 
món tôm kho, Cá rán; Canh bí xanh thịt; rau cải xanh 
xào tỏi; Chế biến món cá kho; Canh cá rau cải; cá rán; 
Chế biến món ăn thịt kho tàu; canh su hào thịt; Chế biến 
món súp tôm; làm sinh tố nước cam hoa quả…

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG61

Chuẩn 5, CS11:Biết 
mỗi thực phẩm có

nhiều dạng chế biến 
và cách ăn khác nhau. 

Có khả năng thực 
hành một số thao tác 
cơ bản trong chế biến 
một số món ăn, thức 

uống đơn giản

Chuẩn 5, CS11:Trẻ 
được chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng 
theo khoa học
Trẻ có quyền chăm 
sóc sức khoẻ

Bé tập nấu ăn

Hướng dẫn chế biến 
một số món ăn; Chế 

độ ăn cho trẻ

HĐC: Xem video, trò chuyện về cách chế biến một số 
món ăn cho trẻ béo phì
Góc bác sĩ: Hướng dẫn các chế độ ăn, dinh dưỡng, các 
thực phẩm khi bị béo phì

Lớp 5A1 Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

72

Chuẩn 5, CS12: Biết 
tự thay quần áo khi bị 
ướt/bẩn và để vào nơi 
quy định

Trang phục HĐC: Hướng dẫn, trò chuyện và thực hành cách thay và 
Gấp trang phục Lớp 5A1 Lớp học HĐC

74

Chuẩn 5, CS12: Có 
kỹ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống 
thành thạo, khéo léo

Đồ dùng ăn uống

- Luyện tập chuẩn bị một số đồ ăn và tự phục vụ đồ ăn 
SH: Trực nhật luận phiên để thực hiện 1 số công việc 
hàng ngày: chuẩn bị bàn ăn; xếp cốc uống nước; dọn bàn 
ăn

Lớp 5A1 Lớp học AN-VS AN-VS AN-VS AN-VSTÀI L
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78

Chuẩn 5, CS11: Có một 
số hành vi văn minh, 
thói quen tốt trong ăn 
uống và chủ động thực 
hiện hàng ngày
Quyền được chăm sóc 
sức khỏe; quyền được 
bảo vệ.

Trong khi ăn
SH: Trò chuyện với trẻ về 1 số hành vi lịch sự trong khi 
ăn, Khi đi dự tiệc như biết chào, mời, ăn nhẹ nhàng, từ 
tồn; hắt hơi phải biết che miệng;

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT HĐC HĐC

92

Chuẩn 6, CS13: Nhận 
ra và không chơi một 
số đồ vật có thể gây 
nguy hiểm. Nói được 
mối nguy hiểm khi 
đến gần

Đồ vật nguy hiểm 
trong gia đình

HĐH: Nhận biết một số đồ vật gây nguy hiểm như 
dao,kéo, điện, bàn là, nước nóng
SH: Xem video; hình ảnh; trò chuyện về 1 số đồ vật 
nguy hiểm và cách phòng tránh.

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT HĐC HĐH

100 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
HĐH: Đồ dùng gia đình
Chơi góc học tập: Phân biệt đồ dùng gia đình; Làm
ambul về đồ dùng gia đình và nhu cầu gia đình; Đồ dùng 
trong các phòng; Phân loại theo chất liệu đồ dùng 
HĐNT: quan sát đồ dùng trong gia đình
Đọc thơ: Cái bát xinh xinh; Truyện Chiếc ấm sành nở 
hoa; Hát: Đồ dùng bé yêu
HĐH: Ngày 20/11
Góc học tập: Làm ambul về ngày 20/11;
HĐNT: Quan sát món quà tặng cô giáo; Bưu thiếp; cô 
giáo của em; một số hoạt động chào mừng ngày 20/11

Lớp 5A2 Lớp học HĐH HĐH107

108

Trẻ biết tên gọi, đặc 
điểm, chất liệu, công 
dụng, cách giữ gìn 
bảo vệ đồ dùng đồ
chơi; Biết ý nghìa 
ngày 20/11 và các

hoạt động chào mừng 
ngày 20/11

Biết cách sử dụng 
một số đồ dùng đồ 
chơi quen thuộc

Tên gọi, đặc điểm, 
chất liệu, công 
dụng, cách giữ gìn 
bảo vệ đồ dùng đồ 
chơi và hoạt động 
ngày 20/11

Cách sử dụng một 
số đồ dùng đồ chơi 

quen thuộc

HĐC: Trò chuyện và xem video về cách sử dụng đồ 
dùng trong gia đình
Chơi góc học tập: Phân biệt đồ dùng gia đình; đồ dùng 
các phòng

Lớp 5A15 Lớp học HĐC
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109

Chuẩn 17, CS 51: 
Biết so sánh sự khác 
nhau và giống nhau 
của 2-3 đồ dùng, đồ 

chơi

So sánh, phân biệt 
qua tên gọi, đặc
điểm, chất liệu, 
cách sử dung...đồ 
dùng, đồ chơi

Chơi góc học tập: Phân biệt So sánh 2 -3 loại đồ dùng 
gia đình
Phân biệt các kiểu nhà; Đồ dùng dành cho người thân 
trong gia đình
HĐNT: Quan sát các kiểu nhà;

Lớp 5A1 Lớp học HĐNT HĐG HĐG

Chuẩn 17, CS 52: Có 
khả năng tự quan sát, 

phán đoán để phát
hiện được mối liên hệ 

đơn giản giữa con 
vật, cây với môi

trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Các loại cây, hoa, 
con vật, hiện tượng 

tự nhiên

HĐNT: Quan sát các loại cây, rau, hoa, thời tiết, con vật, 
môi trường tự nhiên
Chơi với các trò chơi thí nhiệm như: Sự đổi màu của bắp 
cải tím; Vật nổi vật chìm; Hoa nở trong nước…
KPKH: Sự nảy mầm của cây; Cho con vật nuôi ăn; 
Chăm sóc con vật; Chăm sóc cây cối; Khám phá màu 
nước

Lớp 5A1 Lớp học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

145 Nhận biết, đếm số 
lượng trong phạm vi 7 Số 7

HĐH: Đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 7, nhận
biết số từ 7
Chơi góc học tập: Toán Ai thông minh hơn; Sắp xếp 
theo quy tắc; Tất cả có bao nhiêu; Tách gộp trong phạm 
vi 7; Mê cung số; Sáng tạo số 7
Ôn thứ 7: trò chơi với số 7

Lớp 5A1 Lớp học HĐH HĐG HĐG HĐG

157

Dạy trẻ biết số điện 
thoại, biển số xe, số 
nhà...và ghi nhớ các 
số điện thoại nóng

Các số sử dụng 
trong cuôc sống

SH: Trò chuyện, Tìm hiểu các con số như: số tuổi, số 
nhà, biển số xe, số điện thoại….
Góc nghệ thuật: Làm biển số nhà
HĐNT: Quan sát trò chuyện biển số nhà; số điện thoại 
nóng như 115; 113; 114

Lớp 5A9 Lớp học ĐTT

163
Chuẩn 16, CS46: Biết 
tự sáng tạo ra mẫu sắp 
xếp và tiếp tục sắp xếp

Tạo quy tắc theo ý 
thích Chơi: Sắp xếp theo quy tắc; Ai thông minh hơn; Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

165

Chuẩn 15, CS 44: Sử 
dụng được một số 
dụng cụ để đo, đong 
và so sánh, nói kết
quả (3 đối tượng)

Đo độ dài 1 vật 
bằng các đơn vị đo 
khác nhau

HĐH: Đo độ dài 1 vật
HĐC Chơi: Đo bàn ghế; đo đồ dùng đồ chơi trong lớp 
học; Đo ngôi nhà…
Góc bác sĩ: Đo chiều cao của bệnh nhân Lớp 5A1 Lớp học HĐH HĐG HĐG
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Góc học tập: Mảnh ghép kỳ diệu; Góc xây dựng Ghép 
hình ngôi nhà; ghép khuôn viên của ngôi nhà; Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG172

173

Trẻ biết tên các hình 
học và biết cách chắp 
ghép các hình theo ý 
thích và yêu cầu của 

cô

Trẻ biết tên các hình 
và tạo ra các hình từ 

các bộ phận cơ thể, từ 
bóng, từ người, từ 

que…

Chắp ghép các hình

Chắp ghép hình Chơi góc học tập: Sáng tạo hình học; Tạo hình từ que; 
Góc tạo hình từ bàn tay: cây gia đình Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

175

Chuẩn 16, CS47: Xác 
định được vị trí của 
đồ vật (phía trước- 
phía sau, phía trên -

phía dưới, phía phải - 
phía trái) so với bản 

thân trẻ, với bạn khác, 
với một vật nào đó

làm chuẩn

Xác định vị trí

HĐC: Trò chuyện, phân biệt Nhận biết trên - dưới - 
trước sau - phải - trái so với người khác
Ôn luyện Thứ 7: trên - dưới - trước sau - phải - trái so 
với người khác

Lớp 5A1 Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC

184

Biết tên, tuổi, đặc
điểm, sở thích, nghề 
nhiệp, địa chỉ, số điện 
thoại cua người thân 
trong gia đình như: 
bố, mẹ, ông bà, anh
chị em…

Các thành viên 
trong gia đình

Trò chuyện, quan sát, khám phá Gia đình và sự gắn bó 
của các thành viên trong gia đình; Mốc thời gian gắn với 
quá trình trưởng thảnh của cá nhân và các thành viên 
trong gia đình ( ngày kỉ niệm; ngày sinh nhật…)
Chơi góc học tập: Làm sách về cây gia đình; những
người thân trong gia đình và công việc, sở thích… của 
người thân trong gia đình.
Góc gia đình: Chăm sóc em bé; chăm sóc người thân bị 
ốm; Tổ chức sinh nhật; lễ mừng thọ Ông, bà; Đi mua
quà tặng 20/11
HĐNT: Quan sát các người thân trong gia đình; Các 
kiểu nhà; địa chỉ, số nhà

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT HĐG HĐG HĐG

194 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # #
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Chuẩn 11 CS 31: Có 
khả năng nghe hiểu 

và thực hiện được các 
hướng dẫn bằng lời 
trong các hoạt động 
cá nhân, tập thể để 

hoàn thành nhiệm vụ

Lắng nghe lời cô

Cô phổ biến cách chơi, luật chơi các trò chơi vận động, 
trò chơi dân gian trò chơi học tập…theo chủ đề như:
HĐNT- HĐC: Kéo co; Lộn cầu vồng; Ai chạy nhanh
nhất; Thi xem đội nào nhanh; Bịt mắt bắt dê; Thả đỉa ba 
ba; Tìm đúng số nhà; Ai bật giỏi nhất; Ai đi khéo nhất; 
Tung và bắt bóng; Chạy theo bóng; Tung cao hơn nữa;
Đá bóng; Tìm nhà cho tôi; Bắt chước tạo dáng 
người thân

Lớp 5A1 Lớp học HĐNT HĐC HĐNT HĐNT

198

Chuẩn 11 CS 30: Có 
khả năng nghe hiểu, 
sử dụng các câu đơn, 
câu mở rộng, câu
phức trong giao tiếp

Mở rộng vốn từ cho 
trẻ

Trò chuyện với trẻ; quan sát trẻ giao tiếp với bạn và 
trong khi trẻ hoạt động
Hỏi các câu hỏi trong quá trình trẻ tham gia các hoạt 
động như: Vì sao? Như thế nào? Tại sao?...

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT HĐNT HĐC HĐG

199

Trẻ nhớ tên câu 
chuyện, hiểu nội dung 

câu chuyện, trả lời 
các câu hỏi liên quan 
đến câu chuyện, đánh 

giá nhân vật trong 
truyện

Lắng nghe cô kể 
chuyện

HĐH: kể chuyện trẻ nghe Tích Chu
HĐC; ĐTT: Kể cho trẻ nghe các câu chuyện theo chủ đề 
Gia đình ; Ngày 20/11 như: Ba anh em; Ba cô gái; Chiếc 
ấm sành nở hoa; Món quà tặng cô giáo; Ba chú lợn nhỏ; 
Chuyện nhà Sóc

Lớp 5A1 Lớp học HĐC HĐH HĐC HĐC
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208

209

Trẻ lắng nghe các bài 
hát, bài thơ, ca dao 

đồng dao, hò vè, câu 
đố phu hợp với chủ đề

Dạy trẻ đọc thuộc lời, 
đọc diễn cảm các bài 
thơ, đồng dao, ca dao 

theo các chủ đề

Dạy trẻ kể lại các câu 
chuyện đã được nghe 

theo các chủ đề

Nghe Bài thơ, ca 
dao, đồng dao, hò 
vè về chủ đề Bản 

thân

SH: Cho trẻ lắng nghe các bài hát theo chủ đề Bản thân, 
ngày 20/11 như: Bố là tất cả; Ông và cháu; Cháu yêu bà; 
Mẹ; Ngôi nhà của em; Nhà mình rất vui; ba ngọn nến 
lung linh; Cả nhà thương nhau; Cô và mẹ; Cô giáo miền 
xuôi; Bông hồng tặng cô; Đồ dùng bé yêu; Em yêu cô
giáo; Cô giáo bản Mèo; Thầy cô cho em mùa xuân
Bài thơ: Thương ông; Giữa vòng gió thơm; Cái quạt ý 
tứ; Cái bát xinh xinh; Em yêu nhà em; Cô giáo của em;
Bà và cháu; Mẹ; Quạt cho bà ngủ; Làm anh; Thương
ông; Bà thương bé; Bà kể chuyện; Mẹ và cơn mưa;.Quà 
của mẹ; Con yêu mẹ; Chiếc quạt nan; Cô giáo của em; 
Cô và bé;
Đồng dao, ca dao: Công cha như núi Thái Sơn; Anh em 
nào phải người xa; Bầu ơi thương lấy bí cùng.; Buổi
sáng ngủ dậy; Lớn làm anh; Gánh gánh gồng gồng

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT HĐC HĐC HĐC

Thơ, ca dao, đồng 
dao

Bé tập kể lại chuyện

HĐH: Dạy trẻ đọc thơ Em yêu nhà em 
HĐC: Ôn luyện Em yêu nhà em;
SH: đọc các bài thơ chủ đề Gia đình và Ngày 20/11 như 
Thương ông; Giữa vòng gió thơm; Cái quạt ý tứ; Cái bát 
xinh xinh; Em yêu nhà em; Cô giáo của em; Bà và cháu;
Mẹ; Em yêu nhà em; Quạt cho bà ngủ; Giữa vòng gió 
thơm; Làm anh; Thương ông; Bà thương bé; Bà kể
chuyện; Mẹ và cơn mưa;.Quà của mẹ; Cái quạt ý tứ; Con 
yêu mẹ; Chiếc quạt nan; Cô giáo của em; Cô và bé; 
Đồng dao, ca dao: Công cha như núi Thái Sơn; Anh em 
nào phải người xa; Bầu ơi thương lấy bí cùng.; Buổi
sáng ngủ dậy; Lớn làm anh; Gánh gánh gồng gồng

HĐH: Dạy trẻ kể lại chuyện Chiếc ấm sành nở hoa
Chơi góc văn học: Kể chuyện theo tranh, rối tay, rối; kể 
chuyện theo sa bàn chủ đề Gia đình và Ngày 20/11 như:
, kể chuyện theo tranh “ Tích Chu; Ba cô gái” Chiếc ấm 
sành nở hoa, kể chuyện sáng tạo với rối ;

Lớp 5A1 Lớp học HĐH ĐTT HĐC HĐC

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐH
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Chuẩn 13 CS 38:Trẻ 
biết cách phát âm, cấu 
tạo, các kiểu chữ cái 
e, ê

Chữ cái e, ê

HĐH: LQCC e, ê
Đọc, phát âm

Chơi, ôn luyện thứ 7: tìm và gạch chân chữ cái đã học; 
Tô đồ; sáng tạo chữ cái; mê cung chữ cái; Chơi các trò 
chơi trên máy vi tính, Ghép từ theo tranh; xem và nhận 
dạng, chơi trò chơi với chữ cái e, ê;

Lớp 5A1 Lớp học HĐH HĐG

237 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

240

Chuẩn 7, CS16: Nói 
được họ tên, tuổi, giới 
tính của bản thân, tên

bố, mẹ, địa chỉ nhà 
hoặc điện thoại

Gia đình

SH: Trò chuyện, xem video, hình ảnh về tên, tuổi, đặc 
điểm, giới tính, sở thích Ngày sinh nhật của bé, người 
thân; công việc; địa chỉ gia đình…
Hát: Chúc mừng sinh nhật
Góc gia đình: Tổ chức sinh nhật người thân

Lớp 5A1 Lớp học HĐC

243

Chuẩn 21, CS 67: Chủ 
động thực hiện nhiệm 
vụ và tham gia hoạt 
động.
Biết mình là 
con/cháu/anh/chị/em 
trong gia đình

Vị trí của bé và gia 
đình

SH: Trò chuyện về vị trí của bé trong gia đình như bé là 
người thứ mấy trong gia đình; Bé là con của bô, mẹ nào; 
Cháu của ông, bà nào; Có ai là anh chị...; Khám phá cây 
gia đình; thể hiện và làm một số công việc phù hợp với 
trẻ ở gia đình như nhặt rau; gấp quần áo…

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT

251 Trẻ biết vắt nước cam Vắt nước cam HĐH: Trải nghiệm và Thực hành pha nước cam 
Góc nấu ăn: Vắt nước cam Lớp 5A1 Lớp học HĐH HĐG

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:3

0 0
7/1

1/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị M

ay 
( m

nad_m
ayn

t )
 –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on A

nh D
ũng



263

Chuẩn 8, CS19: Biết 
thể hiện sự an ủi và 
chia vui với người 
thân và bạn bè. Dễ 
hòa đồng với bạn bè

trong nhóm chơi

Bé - người thân

cha mẹ gửi.
Hoạt động “Hôm nay con đã giúp gì cho bố mẹ?”.
Xem video ngắn về gia đình → thảo luận cảm xúc “khi 
ai đó trong nhà yêu thương mình”.
Làm quen văn học: Kể chuyện “Bé ngoan giúp mẹ”, 
“Gia đình nhà gấu”, “Cả nhà thương nhau” → qua đó 
đặt câu hỏi gợi mở “Con yêu ai nhất trong nhà?”, “Con 
đã giúp đỡ gia đình việc gì?”
Âm nhạc: Dạy bài hát “Cả nhà thương nhau”, “Ba ngọn 
nến lung linh”, “Nhà của tôi” → cho trẻ hát kết hợp 
động tác minh họa.
Tạo hình: Vẽ hoặc cắt – dán “Gia đình của bé”, “Bữa 
cơm gia đình”, “Ngôi nhà hạnh phúc”
HĐNT: Quan sát “ người thân; các ngôi nhà xung quanh 
trường”.
Trò chơi vận động: “Về đúng nhà mình” – chia trẻ theo 
nhóm: bố mẹ, ông bà, anh chị.
Nhặt lá quét sân giả làm “bé giúp bố mẹ công việc nhà”. 
Góc bế em: Chăm sóc em bé; tổ chức sinh nhật; mua quà 
tặng

Lớp 5A1 Lớp học HĐC

266

Chuẩn 8, CS19:
Thích chia sẻ cảm 

xúc, kinh nghiệm, đồ 
dùng, đồ chơi với

những người gần gũi.
Sẵn sàng giúp đỡ 

người khác khi gặp
khó khăn.

Bé cùng quan tâm 
đến mọi người

Trò chuyện về ý nghĩa ngày sinh nhật người thân; các 
món quà tặng người thân;
Cách thăm hỏi động viên Khi người thân bị ốm;
Trò chuyện và xem video những lời chúc và món quà 
tặng cô giáo nhân ngày 20/11
Đọc thơ: Giữa vòng gió thơ; Thương ông; Cái quạt ý tứ; 
Thương mẹ; Mẹ và bé; Bà và cháu; Giúp bà

Lớp 5A1 Lớp học ĐTT HĐC
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Chuẩn 10, CS 29: 
Biết yêu mến, quan 
tâm đến người thân 

trong gia đình.

Quan tâm gia đình 
và mọi người

HĐH: Gia đình yêu thương
ĐTT: Trò chuyện về cách Trẻ thể hiện sự Quan tâm đến 
mọi người như ; Gia đình yêu thương như phụ giúp mẹ; 
yêu thương em bé; chào hỏi người thân trong gia đình; 
Trò chơi “Thì thầm yêu thương”: trẻ nhắm mắt, nói 1 
câu với người thân:
“Con yêu mẹ”, “Con chúc ông mạnh khỏe”… 
HĐC: Gửi “lời yêu thương qua tranh hoặc thiệp” để 
mang về cho bố mẹ.

Lớp 5A0 Lớp học HĐH

287 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # #
HĐC: Lắng Nghe và nhận biết, phân biệt nhạc dân ca, 
Dân ca Xê Đăng: Ru em
Nghe nhạc thiếu nhi: chủ đề Bản thân
Giờ ngủ: Cho trẻ nghe nhạc dân ca Bắc Bộ như Ru con; Lớp 5A1 Lớp học AN-VS

HĐH: Dạy bài hát Tiếng Anh phù hợp: Family 
HĐC: Ôn bài hát Family; Nhà mình rất vui; Cả nhà
thương nhau; Nhà của tôi Cô giáo của em; Bông hồng 
tặng cô; Đồ dùng bé yêu

Lớp 5A1 Lớp học HĐC HĐH HĐC HĐC

293

295

296

Chuẩn 20, CS 58: 
Thích nghe và nhận 
biết các thể loại âm

nhạc khác nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân ca,

nhạc cổ điển)

Chuẩn 20, CS 60:
Biết hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát diễn 
cảm phù hợp với sắc 
thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Chuẩn 20, CS 60: Có 
khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp

với sắc thái, nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc với 
các hình thức (vỗ tay 
theo các loại tiết tấu, 

múa)

Nhạc dân ca, nhạc 
thiếu nhi và nhạc cổ 

điển

Dạy hát

Thể hiện vận động 
múa minh họa theo 

nhịp, lời

HĐH: Vận động múa minh họa theo lời bài hát Nhà 
mình rất vui
HĐC, Ôn Thứ 7: VĐ múa Nhà mình rất vui; Bông hồng 
tặng cô; Gia đình nhỏ hạnh phúc to;

Lớp 5A1 Lớp học HĐH HĐC HĐC HĐC
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Chuẩn 20, CS 61: 
Biết Vận động theo 
tiết tấu, phách, nhịp 
kết hợp dụng cụ âm 
nhạc theo các bài hát

Những tiết tấu vui 
nhộn

297

298

299

300

Chuẩn 20, CS 61: 
Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm
Trẻ có quyền lựa 
chọn theo ý thích

Chuẩn 20, CS 61: 
Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân

đối

Chuẩn 20, CS 61: 
Biết phối hợp các kĩ 
năng cắt, xé dán để 
tạo thành bức tranh 
có màu sắc hài hoa, 

bố cục cân đối

Chuẩn 20, CS 61: 
Biết phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục 

cân đối

Bé khéo tay

Ai vẽ đẹp nhất

Ai cắt, xé dán đẹp

Ai nặn giỏi nhất

HĐH: Vận động theo tiết tấu PH kết hợp dụng cụ âm 
nhạc theo bài hát Đồ dùng bé yêu
HĐC: Ôn VĐTT PH Đồ dùng bé yêu; Cả nhà thương 
nhau; Cô giáo em; Nhà của tôi...

Lớp 5A1 Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐH

HĐH: Làm bưu thiếp tặng cô giáo
Góc nghệ thuật:Làm cây gia đình; Làm khung ảnh; Làm 
quà ngày 20/11

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐH

HĐH: Vẽ ngôi nhà
Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, trang trí các kiểu nhà; vẽ 
người thân trong gia đình; Món quà tặng gia đình; vẽ 
chân dung cô giáo; món quà tặng cô giáo; vẽ đồ dùng 
trong gia đình…
HĐNT: vẽ ngôi nhà; vẽ người thân bằng phấn trên sân

Lớp 5A1 Lớp học HĐH HĐG HĐG HĐG

Chơi góc nghệ thuật: Cắt, xé dán theo chủ đề Bản thân 
và ngày 20/11 Nhà giáo Việt Nam như: Cắt dán các kiểu 
nhà; Cắt dán trang trí người thân; đồ dùng; trang phục;
quà tặng cô giáo…

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

HĐH: Nặn cái bát
Chơi góc nghệ thuật: Nặn người thân; nặn đồ dùng gia 
đình như cái bát; đôi đũa…

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐH
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Chuẩn 20, CS 61: Có 
khả năng tìm kiếm, 

lựa chọn các dụng cụ, 
nguyên vật liệu phù

hợp để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

Bé với các nguyên 
vật liệu tự nhiên

Góc nghệ thuật: Làm tranh ảnh , trang trí theo chủ đề 
Bản thân và Ngày 20/11 Nhà giáo Việt Nam bằng các 
nguyên vật liệu khác nhau như hột hạt, sỏi; lá cây; len 
vải…

Lớp 5A1 Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 91 99 92 91
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 28 30 26 25

- Lĩnh vực nhận thức 36 36 36 38
- Lĩnh vực ngôn ngữ 9 9 10 10
- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 7 12 9 8
- Lĩnh vực thẩm mỹ 11 12 11 10

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 41 49 42 41
Trong đó: - Đón trả trẻ 9 6 2 2

- Thể dục sáng 1 1 1 1
- Hoạt động góc 13 17 15 18
- Hoạt động ngoài trời 3 3 3 2
- Vệ sinh - ăn ngủ 3 4 3 3
- Hoạt động chiều 7 13 13 10
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
- Lễ hội 0 0 0 0
- Hoạt động học 5 5 5 5

Chia ra :  + Giờ thể chất 1 1 1 1
+ Giờ nhận thức 1 1 1 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
+ Giờ TC-KNXH 0 1 1 0
+ Giờ thẩm mỹ 2 1 1 2

II. CHUẨN BỊ

Nội 
dung 

Nhánh 
Ngôi nhà gia đình bé ở

 (3/11-8/11/2025)

Nhánh
Gia đình yêu thương
 (10/11-15/11/2025)

Nhánh
Ngày 20/11 Nhà giáo

 Việt Nam 
(17/11-22/11/2025)

Nhánh
Đồ dùng gia đình

 (24/11-29/11/2025)

Giáo viên

- Kế hoạch soạn giảng
- Đồ dùng phương tiện dạy học 
cho chủ đề, cho từng bài học 
(vật mẫu, đồ dùng trực quan, 
các đồ dùng trong các góc 
chơi...)

- Kế hoạch soạn giảng
- Đồ dùng phương tiện dạy 
học cho chủ đề
- Tranh ảnh tuyên truyền về 
chủ đề Gia đình yêu thương

- Kế hoạch soạn giảng
- Đồ dùng phương tiện dạy 
học cho chủ đề
- Tranh ảnh tuyên truyền về 
chủ đề Ngày 20/11 Nhà giáo
 Việt Nam 

- Kế hoạch soạn giảng
- Đồ dùng phương tiện dạy 
học cho chủ đề (đồ dùng các 
hoạt động học, các góc chơi 
cho trẻ…)
- Tranh ảnh tuyên truyền về 
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- Tranh ảnh tuyên truyền về chủ 
đề Ngôi nhà gia đình bé ở

chủ đề Đồ dùng gia đình

Nhà 
trường

Cung cấp đầy đủ nguyên học 
liệu, đồ dùng theo chủ đề cho 
lớp

Cung cấp đầy đủ nguyên 
học liệu, đồ dùng cho lớp

Cung cấp đầy đủ nguyên học 
liệu, đồ dùng cho lớp

Cung cấp đầy đủ nguyên học 
liệu, đồ dùng cho lớp

Phụ huynh

Trò chuyện với trẻ về trẻ về 
các kiểu nhà; cách bố trí; các 
phòng của ngôi nhà
Cung cấp một số nguyên học 
liệu như: lịch, báo chí, họa 
báo, bìa cát tông

Nói cho trẻ biết tên, đặc 
điểm, giới tính; sở thích; 
công việc; tuổi; nơi ở của 
bố, mẹ, ông bà và những 
người thân yêu của bé; 
Quan hệ họ hàng
Cung cấp một số nguyên 
học liệu như: lịch, báo chí, 
họa báo, bìa cát tông

Nói cho trẻ biết ý nghĩa, các 
hoạt động chào mừng ngày 
20/11 ( Nhà giáo Việt 
Nam).
Cung cấp một số nguyên 
học liệu như: lịch, báo chí, 
họa báo, bìa cát tông

Cung cấp một số nguyên học 
liệu như: lịch, báo chí, họa 
báo, bìa cát tông
Trò chuyện với trẻ về tên 
gọi, đặc điểm, chất liệu, 
công dụng của các loại đồ 
dùng trong gia đình và nhu 
cầu ăn, mặc, đi lại, du 
lịch…của gia đình

Trẻ

Học liệu: Sáp màu; giấy màu, 
các loại hột hạt, bìa màu, 
nguyên vật liệu, tranh ảnh, 
họa báo, lô tô, đồ dùng các 
góc chơi phù hợp với
chủ đề.

Học liệu: Sáp màu; giấy 
màu, các loại hột hạt, bìa 
màu, nguyên vật liệu, 
tranh ảnh, họa báo, lô tô, 
đồ dùng các góc chơi phù 
hợp với chủ đề.

Học liệu: Sáp màu; giấy 
màu, các loại hột hạt, bìa 
màu, nguyên vật liệu, tranh 
ảnh, họa báo, lô tô, đồ dùng 
các góc chơi phù hợp với 
chủ đề.

Học liệu: Sáp màu; giấy 
màu, các loại hột hạt, bìa 
màu, nguyên vật liệu, tranh 
ảnh, họa báo, lô tô, đồ dùng 
các góc chơi phù hợp với 
chủ đề.

III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH – NGÀY 20/11 ( NHÀ GIÁO VIỆT NAM)
Thời gian 4 tuần: từ ngày 3/11-29/11/2025

Nội dung
Nhánh 

Ngôi nhà gia đình bé ở
 (3/11-8/11/2025)

Nhánh
Gia đình yêu thương
 (10/11-15/11/2025)

Nhánh
Ngày 20/11 Nhà giáo

 Việt Nam 
(17/11-22/11/2025)

Nhánh
Đồ dùng gia đình

 (24/11-29/11/2025)

GV dạy GV Nguyễn Thị May GV Phạm Thị Thùy Linh GV Nguyễn Thị May GV Phạm Thị Thuỳ Linh

Đón trả trẻ và 
trò chuyện 

sáng

Chơi: Bàn tay gia đình; Ngón tay nhúc nhích; Ngón tay gia đình
Trò chuyện với trẻ về 1 số hành vi lịch sự trong khi ăn,  Khi đi dự tiệc như biết chào, mời, ăn nhẹ nhàng, từ tồn; hắt 
hơi phải biết che miệng; 
Xem video; hình ảnh; trò chuyện về 1 số đồ vật nguy hiểm và cách phòng tránh. Trò chuyện, Tìm hiểu các con số 
như: số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại….
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Trò chuyện, quan sát, khám phá Gia đình và sự gắn bó của các thành viên trong gia đình; Mốc thời gian gắn với quá 
trình trưởng thảnh của cá nhân và các thành viên trong gia đình ( ngày kỉ niệm; ngày sinh nhật…)Trò chuyện với trẻ; 
quan sát trẻ giao tiếp với bạn và trong khi trẻ hoạt động
Cho trẻ lắng nghe các bài hát theo chủ đề Bản thân, ngày 20/11 như: Bố là tất cả; Ông và cháu; Cháu yêu bà; Mẹ; 
Ngôi nhà của em; Nhà mình rất vui; ba ngọn nến lung linh; Cả nhà thương nhau;  Cô và mẹ; Cô giáo miền xuôi; Bông 
hồng tặng cô; Đồ dùng bé yêu; Em yêu cô giáo; Cô giáo bản Mèo; Thầy cô cho em mùa xuân
Bài thơ: Thương ông; Giữa vòng gió thơm; Cái quạt ý tứ; Cái bát xinh xinh; Em yêu nhà em; Cô giáo của em; Bà và 
cháu; Mẹ; Em yêu nhà em; Quạt cho bà ngủ; Giữa vòng gió thơm; Làm anh; Thương ông; Bà thương bé; Bà kể 
chuyện; Mẹ và cơn mưa;.Quà của mẹ; Cái quạt ý tứ; Con yêu mẹ; Chiếc quạt nan; Cô giáo của em; Cô và bé; Giúp bà
 Đồng dao, ca dao: Công cha như núi Thái Sơn; Anh em nào phải người xa; Bầu ơi thương lấy bí cùng.; Buổi sáng 
ngủ dậy; Lớn làm anh; Gánh gánh gồng gồng
Trò chuyện về vị trí của bé trong gia đình như bé là người thứ mấy trong gia đình; Bé là con của bô, mẹ nào; Cháu của 
ông, bà nào; Có ai là anh chị...; 
Khám phá cây gia đình; thể hiện và làm một số công việc phù hợp với trẻ ở gia đình như nhặt rau; gấp quần áo…
Trò chuyện về ý nghĩa ngày  sinh nhật người thân; các món quà tặng người thân;
Cách thăm hỏi động viên Khi người thân bị ốm; 
Trò chuyện và xem video những lời chúc và món quà tặng cô giáo nhân ngày 20/11

TDS

* Khởi động: Cho trẻ đi chạy các kiểu khác nhau quanh sân tập
- Trẻ xếp thành 3 hàng ngang
*Trọng động: Cho trẻ tập bài tập 3 với các động tác Tay, chân, Lườn – bụng; Bật (2Lx8N)
Hô hấp: Hít vào thở ra
 Tay: đưa tay ra trước ngập khủy tay trước ngực
 Lưng, bụng: Hai tay sau gáy quay người sang hai bên
 Chân: Bước khụy một chân 2 tay giang ngang
 Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
Nhảy dân vũ: Nhà mình rất vui
Má ...ba: 2 tay lần lượt về trước gập chéo trước ngực Ba...má: lần lượt tay lên cao tạo mái nhà trên đầu Con là...nhà: 
lần lượt 2 tay vào má nghiêng đầu 2 bên Nhà hoà: Vỗ tay 2 bên áp sát má
Nhạc: nhảy sang 2 bên chống hông
Trò chơi: Bàn tay gia đình; Ngón tay nhúc nhích; Ngón tay gia đình
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập.

HĐH Thứ 2   PTTC: Thể dục “Đi kê 
trên ván dốc”

PTTC: Thể dục “Bò chui 
qua ống dài 1.5 x 0.6m”

PTNT: khám phá ngày 
20/11 Nhà giáo Việt Nam

PTNT: Khám phá Đồ dùng gia 
đình
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Thứ 3

PTTM: VĐ Múa “Nhà 
mình rất vui”

PTNT: “Toán Đo độ dài 1 
vật bằng 1 đơn vị đo”

PTTC: Thể dục Bật tách 
khép chân qua 7 ô vòng

PTTC: An toàn Nhận biết một 
số đồ vật gây nguy hiểm như 
dao, kéo, điện, bàn là, nước 
nóng…

Thứ 4
PTNT: Toán Đếm, nhận 
biết số lượng trong phạm 
vi 7, nhận biết số từ 7

PTTM: Dạy hát “Bài 
Family”

PTTM: Tạo hình Làm bưu 
thiếp tặng Cô (đề tài)

PTTM: Âm nhạc VĐTT Đồ 
dùng bé yêu

Thứ 5 PTNN: Thơ “Em yêu nhà 
em”

PTNN: Văn học Truyện trẻ 
nghe “Tích Chu”

PTTCKNXH: Thực hành 
pha nước cam

PTNN: Văn học kể lại chuyện 
Chiếc ấm sành nở hoa

Thứ 6
PTTM: Tạo hình “Vẽ 
ngôi nhà bé yêu” ( đề tài)

PTTCKNXH: Gia đình yêu 
thương (lồng ghép quyền 
yêu thương, chăm sóc…)

PTNN: LQ chữ cái e, ê PTTM: Tạo hình Nặn cái bát

Thứ 7
Ôn luyện VĐ múa Nhà 
mình rất vui 

Dạy trẻ ôn luyện Toán Trò 
chơi với số 7  

Ôn luyện Trò chơi chữ cái 
e, ê

Ôn luyện nhận biết trên - dưới 
- trước sau - phải - trái so với 
người khác

Thứ 2

- Quan sát: nhà mái ngói
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Khu vui 
chơi thể chất

- Quan sát: Bố của bé
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do: Chơi tự do 
với đồ chơi ngoài trời

- Quan sát: Món quà tặng
cô giáo
- TCVĐ: Thi xem ai 
nhanh
- Chơi tự do;

- Thí nghiệm giấy nở hoa
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Khu vui chơi 

tạo
hình và sách

Thứ 3

- Quan sát: nhà mái bằng
- TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do: vẽ trên sân

- Quan sát: Mẹ của bé
- TCVĐ: Bắt chước tạo 

dáng người thân
- Chơi tự do

- Thí nghiệm sự đổi màu 
của bắp cải tím
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi tự do
với đồ chơi ngoài trời

- Quan sát: cái bát
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do

Thứ 4

- Quan sát cây xoài
- TCVĐ: Ai bật giỏi nhất
- Chơi tự do:

- Quan sát: Ông, bà của bé
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do

- Quan sát: Cô giáo của
em
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do;

- Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Chơi với 
đồ chơi ngoài trời

HĐNT

Thứ 5

- Thí nghiệm Vật nổi vật 
chìm

- TCVĐ: Tìm đúng số 
nhà

- Chơi tự do: chơi với đồ 
chơi ngoài trời

- Quan sát: Anh, chị của bé
- TCVĐ: Tìm đúng số nhà
- Chơi tự do: Vẽ hình 

người thân bằng phấn 
trên sân

- Quan sát: Bưu thiếp tặng
cô giáo
- TCVĐ: Thi xem đội 
nào nhanh
- Chơi tự do;

- Quan sát sự nảy mầm của 
cây

- TCVĐ: Tung cao hơn nữa
- Chơi tự do: Vẽ đồ dung 

gia đình bằng phấn trên sân
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Thứ 6

- Quan sát hoa hồng
- TCVĐ: Chạy theo bóng
- Chơi tự do

- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Tung và bắt bóng
- Chơi tự do

- Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Ai đi khéo hơn
- Chơi tự do

Thứ 7

- HĐLĐ: Nhặt lá cây
Địa điểm: sân trường
Cho trẻ thực hành nhặt lá 
cây
Phân loại lá cây cho vào 
đúng nơi quy định
Cảm nhận của trẻ về 
HĐLĐ
Giáo dục trẻ biết vệ sinh 
sân trường sạch sẽ
Rửa tay kết thúc hoạt 
động

- Quan sát cây hoa mẫu 
đơn

- TCVĐ: Tung và bắt bóng
- Chơi tự do: Khu vui 
chơi tạo hình

- Quan sát: Em bé tặng
hoa cô giáo
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Khu vui
chơi đan tết, bện

- Pha màu nước
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

VS - ĂN NGỦ

Trò chuyện cơ cấu các Món ăn trong ngày như: nay các con ăn món gì? Cô giới thiệu tên món ăn; các chất dinh dưỡng 
của món ăn cho trẻ
Luyện tập chuẩn bị một số đồ ăn và tự phục vụ đồ ăn
Trực nhật luận phiên để thực hiện 1 số công việc hàng ngày: chuẩn bị bàn ăn; xếp cốc uống nước; dọn bàn ăn

Thứ 2

Xem video, trò chuyện về 
cách chế biến một số món 
ăn cho trẻ béo phì
Hát - VĐ: Nhà mình rất 
vui 

Hướng dẫn, trò chuyện và 
thực hành cách thay và  
Gấp trang phục 
Thơ: Mẹ và cơn mưa
TCDG: Bịt mắt bắt dê

Kể cho trẻ nghe các câu 
chuyện theo chủ đề Ngày 
20/11 như: Món quà tặng 
cô giáo

Hát: Đồ dùng bé yêu
Bài thơ Cái bát xinh xinh

HĐC

Thứ 3

Trò chuyện, phân biệt 
Nhận biết trên - dưới - 
trước sau - phải - trái so 
với người khác
Hát Nhà của tôi

Trò chuyện, xem video, 
hình ảnh về tên, tuổi, đặc 
điểm, giới tính, sở thích 
Ngày sinh nhật của bé, 
người thân; công việc; địa 
chỉ gia đình…
Hát: Chúc mừng sinh nhật; 
Cả nhà thương nhau
Thơ: Giữa vòng gió thơm

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
hành vi lịch sự trong khi 
ăn,  Khi đi dự tiệc như biết 
chào, mời, ăn nhẹ nhàng, 
từ tồn; hắt hơi phải biết 
che miệng;
Hát: Cô giáo em

Đo bàn ghế; đo đồ dùng đồ 
chơi trong lớp học; Đo ngôi 
nhà…
Trò chuyện và xem video về 
cách sử dụng đồ dùng trong 
gia đình
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Thứ 4

Kể cho trẻ nghe các câu 
chuyện theo chủ đề Gia 
đình như Chuyện nhà Sóc

Xem video, trò chuyện về 
cách chế biến một số món 
ăn cho trẻ béo phì
Kể cho trẻ nghe các câu 
chuyện theo chủ đề Gia 
đình như: Ba anh em
Bài thơ: Thương ông

Hát: Bông hồng tặng cô Kể cho trẻ nghe các câu 
chuyện theo chủ đề Đồ dùng 
gia đình Chiếc ấm sành nở 
hoa; 

Thứ 5 Ôn thơ: Em yêu nhà em
Hát VĐ Nhà của tôi

Trò chuyện, phân biệt Nhận 
biết trên - dưới - trước sau - 
phải - trái so với người 
khác
Kể cho trẻ nghe các câu 
chuyện theo chủ đề Gia 
đình như Ba cô gái
VĐ múa Gia đình nhỏ hạnh 
phúc to

Xem video, trò chuyện về 
cách chế biến một số món 
ăn cho trẻ béo phì
Nghe hát: Cô giáo bản 
Mèo
VĐ múa Bông hồng tặng 
cô

Xem video; hình ảnh; trò 
chuyện về 1 số đồ vật nguy 
hiểm và cách phòng tránh.
TCDG: Thả đỉa ba ba

Thứ 6

Kể cho trẻ nghe các câu 
chuyện theo chủ đề Gia 
đình như: Ba chú lợn nhỏ;
VĐ múa Nhà mình rất vui 

Trò chuyện với trẻ về 1 số 
hành vi lịch sự trong khi ăn,  
Khi đi dự tiệc như biết 
chào, mời, ăn nhẹ nhàng, từ 
tồn; hắt hơi phải biết che 
miệng;
Nghe hát: Gia đình nhỏ 
hạnh phúc to

Trò chuyện, phân biệt 
Nhận biết trên - dưới - 
trước sau - phải - trái so 
với người khác
Nghe hát: Thầy cô cho em 
mùa xuân

Xem video, trò chuyện về 
cách chế biến một số món ăn 
cho trẻ béo phì
VĐTT: Đồ dùng bé yêu

Thứ 7

Ôn luyện VĐ múa Nhà 
mình rất vui

Gấp trang phục
Trẻ kể về người thân trong 
gia đình qua tranh/foto cha 
mẹ gửi.
Hoạt động “Hôm nay con 
đã giúp gì cho bố mẹ?”
Xem video ngắn về gia 
đình → thảo luận cảm xúc 
“khi ai đó trong nhà yêu 
thương mình”.

Nghe lại các bài hát về 
Ngày 20/11 Nhà giáo Việt 
Nam

Trò chuyện, phân biệt Nhận 
biết trên - dưới - trước sau - 
phải - trái so với người khác
Kể lại chuyện Chiếc ấm sành 
nở hoa
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào nhánhTT

Tên góc 
chơi Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị

Ngôi 
nhà 
gia 

đình 
bé ở

Gia 
đình
yêu 

thươ
ng

Ngày 
20/11 
Nhà 
giáo 
Việt 
Nam

Đồ 
dùng 
gia 

đình

Xây dựng nhà cho bé; khu chung 
cu; khu vui chơi; Các phòng nhà ở

Gạch, xốp, thảm 
cỏ; gạch; cây 
xanh; lắp ghép; 
Mô hình ngôi nhà: 
bộ đồ chơi xây 
dựng; Cây hoa

x x x

1 Góc xây 
dựng

- Trẻ biết cách phân 
vai chơi, bố trí, xây 
dựng, sắp xếp thành 
nhà; Khu vui chơi 
công viên; Cửa hàng 
bán thực phẩm và lắp 
ghép các bộ phận cơ 
thể
- Rèn kỹ năng lắp, 
ghép, tạo mô hình 
nhanh nhẹn, khéo léo
- Trẻ biết chơi đoàn 
kết

Xây dựng lắp ghép sân khấu chào 
mừng ngày 20/11

Bộ đồ chơi lắp
ghép xây dựng;

x
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2 Văn học: Làm sách về các kiểu 
nhà, vật liệu tạo lên ngôi nhà; Kể 
chuyện sáng tạo với các loại rối 
Chơi một số bảng chơi:
Toán: Ai thông minh hơn; Tất cả 
có bao nhiêu; Sáng tạo số 7; Sắp 
xếp theo quy tắc; mê cung số
Chữ cái: Ghép từ theo tranh; Tô 
nét chữ cái; Gạch chân chữ cái 
đã học; Trang trí chữ cái đã học; 
Mê cung chữ 
Vật liệu làm ngôi nhà; 
Những người tạo lên ngôi nhà; 
mảnh ghép kỳ diệu;

Tranh ảnh, họa 
báo, bảng, lô tô, 
kéo, giấy màu; 
hình ảnh về chủ đề 
Gia đình và ngày 
20/11
- Các bảng có nội 
dung chơi theo 
chủ đề Gia đình và 
ngày 20/11

x

Góc học 
tập

- Trẻ biết cách làm 
ambul chủ đề gia 
đình và ngày 20/11
- Trẻ biết cách chơi 
với các bảng dưới sự 
hướng dẫn của cô.
- Rèn khả năng quan 
sát, ghi nhớ, phát 
triển nhận thức, 
ngôn ngữ cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham 
gia các trò chơi, 
chơi đoàn kết.

- Văn học: Xem sách về
các kiểu nhà, đọc thơ theo tranh “ 
Thương ông”, kể chuyện theo 
tranh “ Tích Chu; Ba cô gái”, kể 
chuyện sáng tạo với rối ; Làm 
sách về cây gia đình; những 
người thân trong gia đình và công 
việc, sở thích… của người thân 
trong gia đình.
Chơi một số bảng chơi: 
Toán: mê cung số; Ai thông minh 
hơn; Thêm bớt tách gộp; Trang trí 
số; Tất cả có bao nhiêu
mảnh ghép kỳ diệu; Đồ dùng 
người thân gia đình; Cây gia đình; 
Bé lớn lên như thế nào…Làm biển 
số nhà
Chữ cái: Ghép từ theo tranh; Mê 
cung chữ; Trang trí sang tạo chữ 
cái; Gạch chân chữ cái đã học
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- Văn học: đọc thơ theo tranh, kể 
chuyện theo tranh, kể chuyện 
sáng tạo; Làm sách về ngày 20/11 
( Nhà giáo Việt Nam)
Chơi một số bảng chơi: Toàn: mê 
cung số; mảnh ghép kỳ diệu; Ai 
thông minh hơn; Thêm bớt tạo 
nhóm; Tất cả có bao nhiêu;Trang 
trí số
Chữ cái: Gạch chân chữ cái đã 
học; Ghép từ theo tranh; Sáng tạo 
chữ cái; Mê cung chữ

x

- Văn học: Xem sách về các loại 
đồ dung trong gia đình, đọc thơ 
theo tranh, kể chuyện theo tranh: 
Chiếc ấm sành nở hoa, kể chuyện 
sáng tạo; Làm sách về nhu cầu; 
đồ dùng trong gia đình;
Chơi một số bảng chơi: 
Góc toán: mê cung số; mảnh ghép 
kỳ diệu; Ai thông minh hơn; Ngôi 
nhà toán học; Thêm bớt, tạo nhóm; 
Mảnh ghép kỳ diệu;  Đồ dùng 
trong các phòng; Phân loại theo 
chất liệu đồ dùng
Góc chữ cái: Ghép từ theo tranh; 
Trang trí chữ cái đã học; Gạch 
chân chữ cái đã học; Mê cung chữ

x

3 Góc phân 
vai
Bác sĩ

- Trẻ biết đóng vai bác 
sĩ, y tá, bệnh nhân
- Biết cách khám chữa 
bệnh, kê đơn thuốc.
 - Niềm nở chào hỏi 
bệnh nhân

Bác sĩ: Hướng dẫn các chế độ ăn, 
dinh dưỡng, các thực phẩm khi bị 
béo phì

Dụng cụ bác sĩ; sổ 
khám bệnh; Trang 
phục; bàn; sổ ghi 
chép bệnh án; Định 
lượng dinh dưỡng; 
Hướng dẫn ăn cho 
người béo phì 

x x x x
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- Trẻ biết cách làm 
món ăn tôm rang 
thịt; Canh bí xanh 
thịt; rau cải xanh 
xào tỏi
- Bày trang trí món 
ăn hấp dẫn
- Mời trước khi ăn 
và thu dọn bàn ăn 
đúng nơi quy định

- Chế biến món tôm kho, Cá rán; 
Canh bí xanh thịt; rau cải xanh 
xào tỏi

Thực phẩm: tôm, 
thịt bí xanh; rau 
cải; một số thực 
phẩm làm trang trí
Quy trình làm 
tôm; cá rán; Canh 
bí xanh thịt; rau 
cải xanh xào tỏi

x

- Trẻ biết cách làm 
cá kho; Canh cá rau 
cải; cá rán
- Bày trang trí món 
ăn hấp dẫn
- Thu dọn bàn ăn 
đúng nơi quy 
định

- Chế biến món cá kho; Canh cá 
rau cải; cá rán

- Cá; rau cải
- dụng cụ nấu ăn
- bàn ăn

- quy trình làm cá 
kho; Canh cá rau 
cải; cá rán

x

Nấu ăn

- Trẻ biết cách sử 
dụng nhóm thực 
phẩm để tạo ra món 
thịt kho tàu; canh su 
hào thịt;
- Rèn cho trẻ kỹ 
năng khéo léo; 
quan sát; trang trí 
món ăn
- Bày trang trí món 
ăn hấp dẫn

- Chế biến món ăn thịt
kho tàu; canh su hào thịt;

- Sinh tô nước cam; hoa quả

Hình ảnh quy 
trình làm thịt kho 
tàu; Hình ảnh các 
bước chế biến sinh 
tố cam; hoa quả
canh su hào thịt;
Thực phẩm: thịt; 
gói gia vị; su 
hào;
Dụng cụ nấu ăn
Bàn ăn
 Máy say sinh tố; 
máy ép nước cam
Cam

x
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- Trẻ biết cách chế 
biến món món 
súp tôm; làm sinh 
tố hoa quả…
- Bày trang trí món 

ăn
- Sắp xếp đồ 
dùng ăn uống 
hợp lý, đảm bảo

Chế biến món súp tôm; làm sinh 
tố hoa quả…

Thực phẩm: Tôm; 
quả; dụng cụ sinh 
tố
- Dụng cụ nấu 
ăn

- Bàn ăn
- Hình ảnh cách 
chế biến món súp 
tôm; làm sinh tố 
hoa quả…

x

Gia đình - Biết đóng vai 
thành viên trong gia 
đình chăm sóc em 
bé; cho em bé đi 
chơi công viên, đi 
dự tiệc…
- Rèn cho trẻ kỹ 
năng quan sát, giao 
tiếp, phát triển ngôn 
ngữ cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham 
gia các hoạt động

- Chăm sóc em bé; chăm sóc 
người thân bị ốm; Tổ chức sinh 
nhật; lễ mừng thọ Ông, bà; Đi 
mua quà tặng 20/11

Trang phục; Bánh 
sinh nhật; Đồ 
dùng người thân 
trong gia đình; 
Quà tặng; Hoa

x x x

Bán  vật  liệu  xây  dựng
nhà, bán nhà thiết kế ngôi nhà

Gạch, xi măng; 
nhựa; x x

Bán đồ dùng gia đình; bán quần 
áo, dày dép, mũ…đồ dùng đi du 
lịch, liên hoan; đồ dùng các 
phòng

Trang phục quần, 
áo, váy; ba lô; 
sách, vở tiền, giấy 
gói hàng...

x x

Bán hàng Trẻ đóng vai người 
bán hàng, mua 
hàngMời khách chào 
hỏi lịch sự, lễ phép
Biết cách mua bán 
hàng hóa, thanh 
toán, cảm ơn, trả 
tiền..cho khách hàng
Biết giá cả các mặt 
hàng của cửa hàng bán

Bán hoa, quà lưu niệm, bưu 
thiếp, quà tặng

Bưu thiếp, hoa, 
quà, giấy gói quà; 
đồ dùng tặng cô 
giáo

x
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Rèn cho trẻ kỹ năng 
trao đổi, mua bán, 
giao tiếp khách hàng 
niềm nở

Bán đồ dùng gia đình; bán quần 
áo, dày dép, mũ…đồ dùng đi du 
lịch, liên hoan; đồ dùng các 
phòng Bán đồ dùng như: ba lô; 
quần áo; dày dép; thực phẩm; đồ 
dùng ăn, uống,

Đồ dùng: quần, 
áo, túi sách; thực 
phẩm; đồ dùng 
các phòng; x

Tô, vẽ, cắt, xé, dán, chà; in; trang 
trí các kiểu nhà bằng các nguyên 
vật liệu khác nhau; Làm số nhà; 
Làm nhà bằng hộp; trang trí mái 
nhà; Chà gân các kiểu nhà; Chơi 
đan tết, luồn dây; Sáng tạo chữ 
cái

x

Tô, vẽ, cắt, xé dán, nặn, trang trí 
người thân trong gia đình, xếp 
người thân bằng hột hạt; Nặn 
người thân trong gia đình; làm đồ 
dùng người thân trong gia đình; 
Chà gân người thân gia đình; quà 
tặng sinh nhật người thân; Đồ 
dùng người thân trong gia đình; 
Chơi đan tết bện; Sáng tạo chữ 
cái đã học

x

4 Góc nghệ 
thuật

Trẻ biết sử dụng các 
đồ dùng, dụng cụ tạo 
hình để làm ra sản 
phẩm theo các chủ đề
- Rèn cho trẻ kỹ năng 
cắt, vẽ, tô, xé dán, in, 
chà gân và làm khéo 
léo tạo ra sản phẩm 
đẹp
- Trẻ hứng thú tham 
gia hoạt động

Tô, vẽ, cắt, in, trang trí xé 
dán...các món quà tặng cô giáo, 
làm bưu thiếp, làm quà tặng cô 
giáo; Chà hoa,  quà  tặng  cô  
giáo;
Chơi đan tết bện

Tranh ảnh về chủ 
đề Gia đình và 
Ngày 20/11; giấy 
màu; giấy vẽ; màu 
nước; kéo, đất nặn; 
nguyên vật liệu: 
mùn cưa; hột hạt, lá 
cây…

x
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Tô, vẽ, cắt, xé dán, trang trí đồ 
dùng gia đình, làm album về nhu 
cầu gia đình. Nặn cái bát; cái cốc; 
chà gân đồ dùng các phòng. Sáng 
tạo màu nước đồ dùng và nhu cầu 
gia đình; Làm bằng len vải; Chơi 
đan tết bện

x

Hát, múa, vận động các bài hát, 
bản nhạc về chủ đề Gia đình

Bài hát: Nhà của 
tôi; Ngôi nhà thân 
yêu; Nhà mình rất 
vui; Gia đình nhỏ 
hạnh phúc to...Đồ 
dùng bé yêu
Dụng cụ âm nhạc; 
mũ múa; trang 
phục biểu diễn;

x x x

- Trẻ biết sử dụng 
dụng cụ âm nhạc để 
vận động sáng tạo
- Biết hát, múa, vận 
động kết hợp với dụng 
cụ âm nhạc các bài hát 
về chủ đề Bản thân
- Trẻ hứng thú tham 
gia hoạt động
 Hát, múa, vận động các bài hát, 

bản nhạc về Ngày 20/11
Bài hát: Em yêu 
cô giáo; Thầy cô 
cho em mùa xuân; 
Tự hào là cô giáo 
mầm non; Cô giáo 
bản Mèo; Cô giáo 
miền xuôi
Dụng cụ âm nhạc; 
mũ múa; trang 
phục biểu diễn;
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- Biết pha màu để 
tạo

thành các màu khác 
nhau
- Rèn kỹ năng 
quan sát; phán đoán; 
Ghi nhớ
- Hứng thú tham gia 
hoạt động

Pha màu nước, chơi với nước, cát 
đá

Màu nước; Bảng 
kết quả; thẻ màu; 
chậu; bút các loại; 
Bảng pha màu

x x x

Biết hoạt động chăm 
sóc cây cối

Chăm sóc vườn rau, cây
cảnh

Dụng cụ chăm 
sóc: bình tưới 
nước; găng tay; 
phân bón

x x

5 Góc thiên 
nhiên

Trẻ biết chăm sóc cá 
cảnh: cho cá ăn; thay 
nước cho cá….

Chăm sóc cá cảnh Bể cá cảnh; 
Thức ăn cho cá x

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM  TTCM MẪU GIÁO GIÁO VIÊN              GIÁO VIÊN
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